
UBND QUẬN DƯƠNG KINH

TRƯỜNG MẦM NON HƯNG ĐẠO

Biểu mẫu 6.5

ĐVT : triệu đồng

TT Nội dung Số tiền Tỷ lệ

I
CÁC KHOẢN THU, CHI NGOÀI NGÂN SÁCH VÀ KHOẢN THU 

HỘ, CHI HỘ

I Số thu phí, lệ phí

1 Học phí (nếu có)

1.1 Số dư năm trước chuyển sang            195.10 

1.2 Mức thu 203.000đ/th/hs

1.3 Tổng số thu trong năm         6,892.13 100%

1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm         6,892.13 100%

1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng 
(4)         6,892.13 100%

1.6 Số chi trong năm         7,073.12 103%

Trong đó: - Bổ sung chi lương         7,073.12 

- Chi tăng cường cơ sở vật chất

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

- Chi khác

1.7 Số dư cuối năm              14.11 

1.8
Dự kiến mức thu năm học 2024-2025 và 2025-2026

Mức thu: 300.000đ/hs/tháng, dự kiên số học sinh mỗi năm 550 học sinh
        2,970.00 

2 Ngoài giờ, thứ 7                    -   

2.1.1 Số dư năm trước chuyển sang                    -   

2.1.2
Mức thu: ngoài giờ :250.000đ/Trẻ MG/tháng, 280.000đ/NT/ tháng ; T7: 

200.000đ/hs/tháng
                   -   

2.1.3 Tổng số thu trong năm         2,225.46 100%

2.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm         2,225.46 100%

2.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng 
(4)         2,225.46 100%

2.1.6 Số chi trong năm         2,225.46 100%

Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học         1,669.10 75%

 - Chi Phúc lợi            244.80 11%

- Chi công tác quản lý, chỉ đạo            267.06 12%

 - Chi nộp thuế TNDN              44.51 2%

2.1.7 Số dư cuối năm                    -   

4 Thiết bị bán trú                    -   

4.1.1 Số dư năm trước chuyển sang                    -   

4.1.2 Mức thu: 350.000đ/hs mới/năm, 200.000đ/hs cũ/năm                    -   

4.1.3 Tổng số thu trong năm            143.04 100%

4.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm            143.04 100%

4.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng 
(4)            143.04 100%

4.1.6 Số chi trong năm            143.04 100%

Trong đó: - chi mua đồ dùng, thiết bị bán trú            143.04 100%

4.1.7 Số dư cuối năm                    -   

THÔNG BÁO

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NĂM HỌC 2023-2024



5 Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh                    -   

5.1.1 Số dư năm trước chuyển sang                    -   

5.1.2
Mức thu: 160.000đ/hs/tháng (giáo viên VN),240.000đ/ tháng (gv có yếu 

tố nước ngoài)
           898.56 100%

5.1.3 Tổng số thu trong năm            898.56 100%

5.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm            898.56 100%

5.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng 
(4)            898.56 100%

5.1.6 Số chi trong năm            898.56 100%

Trong đó: - chi cho trung tâm dạy tiếng anh            718.85 80.00%

Chi công tác quản lý của CB CNV            176.53 19.65%

Chi thuế TNDN                3.19 0.35%

5.1.7 Số dư cuối năm                    -   

6 Học phẩm ( không thu)

7 Tiền điện              64.07 100%

7.1.1 Số dư năm trước chuyển sang

7.1.2 Mức thu: 40.000đ/hs/tháng

7.1.3 Tổng số thu trong năm              64.07 100%

7.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm              64.07 

7.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng 
(4)              64.07 

7.1.6 Số chi trong năm              64.07 100%

Trong đó: - chi trả tiền điện và sữa thiết bị điện: bình nóng lạnh, điều 

hòa
             64.07 

7.1.7 Số dư cuối năm                    -   

7 Tiền ăn + chất đốt                    -   

7.1.1 Số dư năm trước chuyển sang                    -   

7.1.2 Mức thu: 23.000 đ/hs/ngày                    -   

7.1.3 Tổng số thu trong năm         2,481.53 100%

7.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm         2,481.53 

7.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng 
(4)         2,481.53 

7.1.6 Số chi trong năm         2,481.53 100%

Trong đó: - chi trả tiền mua thực phẩm, sữa, bánh... và chất đốt         2,481.53 

7.1.7 Số dư cuối năm                    -   

8 Chăm sóc bán trú                    -   

8.1.1 Số dư năm trước chuyển sang                    -   

8.1.2 Mức thu: 130.000 đ/hs/tháng                    -   

8.1.3 Tổng số thu trong năm            563.82 100%

8.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm            563.82 

8.1.8 Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng 
(4)            563.82 

8.1.6 Số chi trong năm            563.82 

Trong đó: - chi trả lương và BHXH cho cô nuôi            479.24 85%

 - Chi công tác quản lý              84.57 15%

8.1.7 Số dư cuối năm                    -   

II QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

TT Nội dung

1 Ngân sách nhà nước

1.1 Ngân sách chi thường xuyên         5,571.35 100%



Số dư kinh phí năm trước chuyển sang

- Dự toán được giao trong năm

Trong đó: + Dự toán giao đầu năm         4,079.50 73.22%

+ Dự toán bổ sung trong năm         1,524.47 27.36%

+ Kinh phí giảm trong năm             (32.62) -0.59%

- Kinh phí thực nhận trong năm         5,571.35 100%

- Kinh phí quyết toán         5,571.35 100%

- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng

vào quyết toán, bao gồm:

+ Kinh phí đã nhận

+ Dự toán còn dư ở Kho bạc

1.2 Ngân sách chi không thường xuyên            230.55 100%

Số dư kinh phí năm trước chuyển sang

Dự toán được giao trong năm

Trong đó: + Dự toán giao đầu năm

+ Dự toán bổ sung trong năm            230.55 100%

+ Kinh phí giảm trong năm

- Kinh phí thực nhận trong năm

- Kinh phí quyết toán

Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng vào quyết toán, bao 

gồm:

+ Kinh phí đã nhận

+ Dự toán còn dư ở Kho bạc

Tình hình thực hiện kiến nghị của cơ quan Kiểm toán,

thanh tra, cơ quan tài chính

Tổng số kinh phí phải nộp ngân sách

Tổng số kinh phí đã nộp ngân sách

Tổng số kinh phí còn phải nộp

III NỘI DUNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

III MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG

1 Mức thu nhập của CBQL

Mức cao nhất (đ/người/năm)                 216 

Mức bình quân (đ/người/năm)                 180 

Mức thấp nhất (đ/người/năm)                 144 

2 Mức thu nhập của giáo viên

Mức cao nhất (đ/người/năm)                 126 

Mức bình quân (đ/người/năm)                 105 

Mức thấp nhất (đ/người/năm)                   84 

IV MỨC CHI CHO HỌC SINH

1 Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)

2 Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị

Hưng Đạo, ngày 30 tháng 06 năm 2024
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